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Môn thi: TOÁN 
                          t 

(Không kể thời gian phát đề) 

B i  . ( ,  điểm) 

G ả  các   ươ   trì   v   ệ   ươ   trì   s u đây  
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B i  . ( ,5 điểm) 

        s  c  đ  t        r       P  : 20,25y x . 

a) Vẽ đ  t    P củ      s  đ  cho. 

b) Qua đ  m   0;1A vẽ đư    t     s    s    v   tr c       Ox  c t  P  t    

    đ  m E và F      t tọ  độ của E và F . 

B i  . ( ,  điểm) 

      ươ   trì    ậc       2 2 2 0   x m x m     (∗) ( m    t    s   

a)     ng minh r      ươ   trình (∗) luôn c  nghiêm v i moi s  m . 

b)  ì  các   á tr  của m  đ    ươ   trì   (∗) c          ệm  1 2;x x  thỏa mãn 

 1 2

1 2

2
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B i 4. ( ,5 điểm) 

Cho tam gia c ABC  vuông t   A  c  4 , 3 AB cm AC cm .  Lâ y đ êm     D thuộc c    

 AB AB AD    ư    tr    O  đư ng   nh BD  c t  CB  t   E  ,     dài CD  c t đư    

tr n  O  t   F . 

a)    ng minh r    ACED     t    ác  ộ  t     

b)    t 3BF cm        BC  và diệ  t c  t     ác BFC . 

c)         AF  c t đư ng tr n  O t   đ  m G . Ch ng minh r    BA là tia phân   ác 

của   c CBG . 
B i 5. ( ,  điểm) 

 rư ng A t      nh   ả  sát 1500   ọc s    về 

s  y u t  ch hội      t   thao, âm nh c và các 

yêu t  c    ác       ọc s    c   chọn một y u 

t  ch.    t s  học s    y u t  ch hội họa chiê m ti  

lê  20% s  v   s   ọc s      ả  sát.  

    ọc s    y u t  c  t   t     ơ  s   ọc 

s    y u t  ch âm nh c    30   ọc s     s   ọc 

s    y u t  c  t   t    v   ộ   ọ       v   s  

 ọc s    y u t  c  â     c v  y u t  c    ác. 
a)      s   ọc s    y u t  c   ộ   ọ   
b) Hỏ  t    s   ọc s    y u t  c  t   t    v  â     c        nhiêu? 

-------  t-------- 
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 ƯỚ G DẪ  C ẤM 

MÔ  TOÁ  ĐẠI TRÀ 
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 , đ 

2 6 5 0  x x  
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Tính được x hay y;     0,5 đ 

 

Làm mất x hay y của một 

phương trình            0,25đ 
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Bài 

2a 

 , đ 

20,25y x  

 ả     á tr  : 

x  4  2  0  2  4  
20,25y x  4  1 0  1 4  

   t    ì   vẽ     

 

Bảng giá trị cho ít nhất ba cặp tọa độ đúng 0,5 đ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Hệ trục 0,25đ, Parabol 0,25đ 
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Bài 

2b 

 ,5đ 

 ọ  độ đ       2;1 ; 2;1E F . ( mỗi tọa độ viết đúng 0,25đ) 
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Bài 

3a 

 , đ 

 2 2 2 0   x m x m  (*) 

  ệt t  c  
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Viết thành tổng bình phương 
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(Hình vẽ cho câu a; 0,5đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Bài 

4a 

 ,75đ 

   ng minh r    ACED     t    ác  ộ  t     
090CAD (  ả t   t 

0,25 

090CED (  c  ộ  t    c     ử  đư    tr     0,25 

    đ    , , ,C D A E cù       tr   đư    tr   đư         CD  

 ậy t    ác ACED     t    ác  ộ  t     
0,25 

Bài 

4b 

 ,75đ 

   t 3BF cm        BC  v    ệ  t c  t     ác BFC . 

ABCvuô   t   A : 2 2 2 2 24 3 25    AB ACBC  

                          5 BC  

0,25 

BFC vuô   t   F : 2 2 2 2 25 3 16    CF BC BF  

                          4 CF  
0,25 

21 1
. . .3.4 6 ( )

2 2
  BFCS BF CF cm  0,25 



 

Bài 

4c 

0,5đ 

T  giác ACBF nội ti   đư ng tròn ( do 090 CAB CFB )  

nên  ABC AFC  (cùng ch n cung AC ) 
0,25 

Mà ABG AFC (cùng bù v   DFG ) 

 ABC ABG  

Vậy BA  là tia phân giác củ  CBG  

0,25 

Bài 

5a 

0,5đ 

 

S  học sinh yêu thích hội họ  chi m 20% s  học sinh toàn trư ng nên s  học 

sinh yêu thích hội họ  là 1500.20% 300 học sinh 

 

 

0,5 

Bài 

5b 

0,5đ 

Gọ  s  học sinh yêu thích th  thao, âm nh c và yêu thích khác lầ   ượt là ; ;a b c  

Ta có 300 1500 1200       a b c a b c     (1) 

S  học sinh yêu thích th  thao và hộ  họ  b ng v   s  học sinh yêu thích âm 

nh c và yêu thích khác nên 300  a b c          (2) 

S  học sinh yêu thích th  thao hơn s  học sinh yêu thích âm nh c là 30  nên ta 

được 30 a b           (3) 

(Tìm các mối quan hệ giữa các biến) 

0,25 

Thay (2) vào phương trình (   t  được 300 1200 450    a a a  

Thay vào phương trình (3) 420 b  
Vậy t ng s  học sinh yêu thích th  thao và âm nh c là 870 a b  

(học sinh có thể lập hệ phương trình rồi giải bằng máy tính) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,25 

 

 Học s        các    ác đ    vẫ  c   đ  m t   đ  

 Giám khảo họp th ng nhất cách chấ  trư c khi chấm 

 


